
Đáp ứng các nhu cầu của cộng đồng người Mỹ gốc Á và Thái Bình 
Dương trong việc quản trị tình trạng khẩn cấp

30 tháng 1 năm 2013



CHƯƠNG TRÌNH

 Diễn văn Chào mừng, Kyle Combs, Bộ Sự Vụ Liên Quyền của FEMA

 Giới thiệu, Audrey Buehring, Phó Giám đốc, Đề xướng của Tòa Bạch Ốc đối với 
người Mỹ gốc Á và dân đảo Thái Bình Dương

 Jo-Ann Yoo, Giám đốc Dịch vụ Cộng đồng, Liên đoàn người Mỹ gốc Á 

 Adrienne Pon, Giám đốc, Văn phòng Giao tế Công dân và Di Trú San Francisco

 Judy Kuang, Điều phối viên Chương trình Thanh niên, Trung tâm Phát triển 
Cộng đồng Chinatown

 Michael Kern, FEMA,  Giao liên Cơ quan Tình nguyện

 Kêu gọi Hành động, Kyle Combs,  Bộ Sự Vụ Liên Quyền của FEMA

 Phần Vấn Đáp



Diễn văn Chào mừng

Kyle Combs,
Bộ Sự Vụ Liên Quyền của FEMA



Giới thiệu

Audrey Buehring, Phó Giám đốc,
Đề xướng của Tòa Bạch Ốc đối với người Mỹ 

gốc Á và dân đảo Thái Bình Dương



Những bài học từ Bão Sandy:

Đối phó Khủng hoảng với
Các Đương Sự Đa Dạng

Ảnh từ các Sự kiện Gây quỹ Bão Sandy AAFE của D. Lim

30 tháng 1 năm 2013



Tìm Hiểu Cộng đồng
Người Mỹ Gốc Á ở NYC

• Người Mỹ gốc Á là nhóm dân số gia tăng nhanh nhất ở thành 
phố New York, chiếm gần 14% tổng dân số của thành phố

• Mặc dù có những khu người Mỹ gốc Á sống tập trung rõ 
ràng, chung quy dân số được phân tán đều trong khắp thành 
phố

• Người dân nói trên 12 ngôn ngữ và phương ngữ Á châu chính
• Trở ngại ngôn ngữ và văn hóa vẫn là những vấn đề quan trọng 

đối với người Mỹ gốc Á sống ở New York

Được thành lập vào năm 1989, Liên đoàn người Mỹ gốc Á là một tổ chức phi lợi nhuận liên Á đại diện một 
mạng lưới gồm các cơ quan phục vụ cộng đồng ở vùng Đông Bắc.

Hình ảnh từ sự kiện CBWCHC



Những thử thách là gì?
1. Sự đa dạng của dân chúng về địa lý, ngôn ngữ và 

tình trạng di trú
2. Các công cụ:

• Phiên dịch
• Trình độ thấu hiểu văn hóa
• Các hình thức giao tiếp
• Thông tin chính xác và kịp thời

3. Quá  trình:  Thủ tục nộp đơn, theo dõi quá khó, và 
thiếu một quá trình nộp đơn hiệu quả

4. Các vấn đề hiện hữu 

Hình ảnh bởi: RXB từ flickr.com

http://www.flickr.com/photos/rxb/8149724597/in/photostream


Những gì đã có hiệu quả?
1. Sử dụng mạng lưới gồm các hội đoàn quốc gia và địa 

phương, các nhà lãnh đạo chính phủ, nhà tài trợ, và các 
đượng sự khác để phối hợp và chia sẻ thông tin, kết nối với 
nhân viên của các cơ quan, xác định các nhà lãnh đạo cộng 
đồng, và tìm những đối tác mới

2. Những người kết nối các hội đoàn với các nguồn trợ giúp 
công và tư

3. Sự sẵn lòng của các cơ quan để gặp và làm việc cùng các hội 
đoàn cộng đồng

4. Các hội đoàn cộng đồng sử dụng mạng kết nối nội bộ để phổ
biến thông tin

Hình ảnh từ quá trình tiếp cận úy lạo Bão Sandy của CAAAV



Các đề nghị
1. Chuẩn bị và lập kế hoạch

– Kế hoạch phục hồi thảm họa thiên tai: sao lưu và phục hồi dữ liệu, 
hệ thống điện thoại, trang web

– Tổ chức các cuộc huấn luyện cho khu vực và địa phương
2. Xây dựng mạng lưới kết nối riêng cho mình

– Các đối tác địa phương và khu vực
– Đối tác thứ cấp: cơ sở tôn giáo, các hiệp hội công dân và gia đình, 

trường học, doanh nghiệp địa phương
– Mạng lưới kết nối quốc gia gồm các đối tác chuyên nghiệp để chia 

sẻ gánh nặng
3. Trong lúc xảy ra thảm họa

– Sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội để chia sẻ thông 
tin, triệu tập tình nguyện viên, thu thập nguồn trợ giúp

– Chủ động tiếp cận các đối tác tư nhân và công cộng để được hỗ
trợ

Hình ảnh từ sự kiện của Liên đoàn Mỹ Á



NHỮNG QUAN ĐIỂM CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VÀ 
HÀNH ĐỘNG TỐT NHẤT ĐỂ CỔ VÕ VIỆC CHUẨN BỊ VÀ KHẢ NĂNG 

PHỤC HỒI NHANH CHÓNG CỦA CÁC CỘNG ĐỒNG ĐA DẠNG
Webinar Của FEMA Về Việc Đáp ứng Nhu Cầu Của Cộng Đồng Người Mỹ Gốc 

Á Và Hải Đảo Thái Bình Dương Trong Việc Quản trị Tình Trạng Khẩn Cấp

Adrienne Pon, Giám đốc Điều hành
30 tháng 1 năm 2013

Thành Phố và Quận San Francisco
VĂN PHÒNG GIAO TẾ CÔNG DÂN VÀ DI TRÚ 
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SƠ LƯỢC VỀ SAN FRANCISCO

 Trung tâm tài chính và vùng chuyển tiếp Vịnh SF
 Dân số 805,235 (Tài liệu Kiểm kê Dân số 2010)
 Mật độ cao trong 47 dặm vuông (cao hạng nhì trong các 

thành phố chính của Hoa Kỳ)
 Sự đa dạng văn hóa và ngôn ngữ cao
 Đông số dân Khó tiếp cận/Khó Đếm 
 Chi phí sinh hoạt cao, chênh lệch kinh tế càng ngày càng lớn
 Dân số lão hóa, trẻ em , người nghèo, và người Mỹ gốc Phi 

Châu di cư ra khỏi vùng



KHẢ NĂNG NÓI ANH NGỮ
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13% gia hộSF bị 
cô lập về ngôn 

ngữ

Quy định Tiếp 
cận Ngôn ngữ 

của San 
Francisco là 

một trong 
những luật 
mạnh nhất 
trong toàn 

quốc.
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Cho dù trong trường hợp khẩn cấp hoặc khi
thực hiện các công việc thường xuyên, sự
thành công về những nỗ lực giao tiếp hiệu
quả của chính phủ với công chúng phụ
thuộc vào thông tin rộng rãi có sẵn và
không phân biệt, chính xác, kịp thời, và
quan trọng.

-Bộ Trưởng Tư Pháp  Eric J. Holder, Jr, tháng 2 năm 2011

CHÍNH QUYỀN TỐT TRONG



TÌNH TRẠNG KHỦNG HOẢNG, KHẨN 
CẤP, AN NINH CÔNG CỘNG

 Hai vụ hỏa hoạn xảy ra cách sáu tháng ở khu phố Tàu mà không có 
thông dịch viên cho người dân có trình độ đơn ngữ/Anh ngữ giới 
hạn

 Các vụ tấn công gây chấn động cho người Á châu/cư dân nói Anh 
ngữ giới hạn (LEP) trong khu vực đa dân tộc

 Những khác biệt về văn hóa/ngôn ngữ gia tăng thành các vụ xung 
đột sắc tộc

 Nỗi sợ lan rộng khắp cộng đồng về các cuộc tầm nã của cơ quan ICE
 Các vụ nổ súng liên quan đến nhân viên cảnh sát, các cuộc biểu tình 

công cộng
 Tai nạn, thiên tai, các mối nguy về an ninh/sức khỏe 
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TIN QUỐC GIA: CÁC CUỘC TẤN CÔNG VÀO NGƯỜI
Á CHÂU NÊU LÊN SỰ CĂNG THẲNG CHỦNG TỘC MỚI  

New York Times tháng 5 năm 2010
15Văn phòng Giao tế Công dân & di trú (Tháng 2013 )



TIN ĐỊA PHƯƠNG: TÌNH TRẠNG KIỂM 
SOÁT TẬP TRUNG KHIẾN DÂN DI CƯ SỢ HÃI 

SF Examiner tháng 5 năm 2010
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Nhật Báo Sing Tao đưa
tin vào ngày 30 Tháng
Tám năm 2012, sau khi
một đường ống nước
chính bị vỡ, tạo ra một hố
lớn và nước lụt, thì
không dán thông cáo
song ngữ công khai và
không có nhân viên đối
phó tình trạng khẩn cấp
hay cảnh sát biết song
ngữ hiện diện để giúp
55% cư dân nói tiếng
Trung Quốc sống trong
vùng.New York Times tháng 5 năm 

2010

SF Chronicle tháng 8 năm 2012

TIN ĐỊA PHƯƠNG: THÀNH PHỐ KHÔNG DÁN 
THÔNG CÁO SONG NGỮ SAU KHI ỐNG NƯỚC BỊ VỠ 
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MÔ HÌNH TIẾP CẬN CỦA SF 

Được lập theo mô hình quảng bá thành công của Cục 
Kiểm Kê Dân số 2010 
 Tham gia, tiếp cận, và bao gồm trong các sinh hoạt toàn thành phố
 Quan hệ đối tác, Hợp tác và Điều phối
 Vai trò Quản lý Cộng đồng 
 Những hoạch định tốt được nỗ lực thực hiện tại địa phương tiếp

cận hầu hết mọi thành phần trong cộng đồng, đặc biệt các nhóm 
dân dễ bị thiệt hại và khó đếm nhất

 Bù đắp những thiếu sót trong sự tiếp cận của chính phủ bằng các 
nỗ lực đa dạng, cơ bản

 Lập kế hoạch, chuẩn bị, nhân viên và các nguồn trợ giúp  đầy đủ
Văn phòng Giao tế Công dân và di trú San Francisco (Tháng 1-2013) 18



NHỮNG THÔNG LỆ TIẾP CẬN TỐT NHẤT 

 Đánh giá, thẩm định và dẫn chứng các nhu cầu của cộng đồng bằng tài 
liệu

 Xây dựng và đầu tư vào khả năng lãnh đạo, năng lực, và tiếng nói cộng 
đồng

 Suy nghĩ cấp tiến - sử dụng các phương pháp khôn khéo trong xã hội, 
sáng tạo và thỏa đáng để tiếp cận cộng đồng

 Lợi dụng các tài sản của thành phố, cộng đồng, doanh nghiệp và thể chế 
 Xây dựng khả năng  của thành phố để giao tiếp và cung cấp các dịch vụ 

cho cư dân đa dạng và LEP hiệu quả hơn; bảo đảm trình độ thông thạo về 
văn hóa và ngôn ngữ và khả năng tiếp cận ngôn ngữ

 Lập kế hoạch đối với nhu cầu tiếp cận ngôn ngữ như một phần của công 
việc thường xuyên, cũng như trong các tình huống khủng hoảng, khẩn 
cấp và an ninh công cộng

Văn phòng  Giao tế Công dân và di trú San Francisco (Tháng 1-2013) 19



DỊCH VỤ NGÔN NGỮ 
 Đơn vị Nội bộ cung cấp Dịch vụ Ngôn ngữ: 

dịch vụ thông dịch và phiên dịch bằng các 
ngôn ngữ Quảng Đông, Quan Thoại, tiếng 
Tây Ban Nha và Nga 24/7 trong các tình 
huống khủng hoảng,  khẩn cấp và an ninh 
công cộng; các cuộc họp thành phố, các 
cuộc họp lớn, tiếp cận cộng đồng

 Giám sát việc Tuân thủ trong toàn Thành 
phố 

 Hỗ trợ Kỹ thuật & Huấn luyện
 Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ ngôn ngữ

qua điện thoại cho toàn thành phố 
 Các Mẫu và Công cụ
 Hỗ trợ Cư dân LEP
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CÁC ĐẠI SỨ CỘNG ĐỒNG 
Mục tiêu: Các Cộng đồng An toàn, Hòa 
nhập, được Thông báo tường tận 
 Các nhóm đa ngôn ngữ, đa văn hóa 

để hỗ trợ, giáo dục và thông báo cho 
cư dân, công nhân và người dùng 
phương tiện giao thông công cộng

 Sự hiện diện rõ ràng của thành phần 
giữ an ninh trong các khu có nhiều tội 
ác và chủng tộc đa dạng

 Các thành phần thuộc cộng đồng 
được huấn luyện kỹ để làm gương 
cho các hành vi và tiếp xúc tích cực 
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VĂN PHÒNG GIAO TẾ CÔNG DÂN 
VÀ DI TRÚ

OCEIA cổ võ sự tham gia dân sự và các chính sách hòa nhập giúp cải thiện đời
sống của cư dân San Francisco, đặc biệt là người di dân, người mới đến, các
cộng đồng ít được phục vụ và dễ bị thiệt hại. OCEIA tìm cách khắc phục các
trở ngại về ngôn ngữ và văn hóa để bảo đảm các sắc dân đa dạng của San
Francisco tiếp cận công bằng các dịch vụ và cơ hội của thành phố để họ tham
gia và đóng góp cho sự thành công của cộng đồng và thành phố bằng hình
thức ý nghĩa.

Văn phòng Điều hành: 1 Dr. Carlton B. Goodlett Place, City Hall, Room 368
Văn phòng Phụ Trách Các Chương trình: 50 Van Ness Avenue, San Francisco, 
CA 94102
Điện thoại: 415.581.2360 
Email: civic.engagement@sfgov.org
Website: www.sfgov.org/oceia
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Xây dựng một Cộng 
đồng Mạnh mẽ

Xây dựng Lãnh đạo trên Nền tảng Cơ bản

Tháng Giêng, 2013



Chinatown CDC là một ...
xây dựng cộng đồng và nâng cao chất lượng cuộc sống

tổ chức phát triển cộng đồng phục vụ chủ yếu là khu 
dân cư Chinatown, và các vùng lân cận khác.



Chúng tôi đóng vai trò của ...

 những người cổ võ hàng xóm 
 các nhà tổ chức cộng đồng (bao gồm giới trẻ)
 các nhà quy hoạch
 các nhà phát triển
 và nhà quản lý cư gia với giá phải chăng



Các Dịch vụ Thường trú (18 tòa nhà)
một số nhân viên có chứng chỉ N.E.R.T. 

Diễn tập đề phòng hỏa hoạn 
◦ Mỗi năm một lần
◦ Lập Hội đồng Cư dân hoặc chọn trưởng tầng để giúp sơ tán 

cư dân 
◦ Mỗi cơ ngơi đều nhận được tập thông tin mang tên Safely 

Out (Sơn tán An toàn), trong năm 2010-2011
 Bao gồm thông tin móc bên ngoài cửa, danh sách liên lạc trong trường hợp 

khẩn cấp, túi thuốc 

Hội thảo Chuẩn bị Cho Động đất 
◦ Đang trong quá trình lập kế hoạch  hành động sau 72 giờ khi 

xảy ra động đất với cư dân



Chinatown SRO Collaborative

 Chinatown SRO Collaborative, được sáng lập hơn 10 năm 
trước là hợp tác giữa CCDC và Hiệp hội Trung Hoa Cấp 
Tiến (CPA)

 Các vụ cháy SRO trong khu dân cư Mission vào cuối thập 
niên 90 đã thúc đẩy Mission SRO Collaborative hợp tác với 
Sở Cứu Hỏa SF để giáo dục người thuê nhà về sự an toàn 
và phòng chống hỏa hoạn

 Chinatown SRO Collaborative đã dựa theo
◦ 12 cuộc hội thảo về hỏa hoạn và 12 hội thảo về động đất cho mỗi cơ 

quan
◦ và chọn 2 điều phối viên tòa nhà từ mỗi hội thảo phòng hỏa
 Xây dựng nhóm cư dân từnội bộ, để làm giao liên phân phối thông tin cập 

nhật/bổ sung thông tin, thông báo về các vấn đề củatòa nhà, và giúp thực hiện 
các cuộc diễn tập đề phòng hỏa hoạn khi cần



Youth for Single Room Occupancies –
Thanh niên Ở Phòng Đơn (YSROs)
dự án dạy về khả năng lãnh đạo do thanh thiếu niên dẫn dắt và thực hiện



Các Khách sạn Thuộc Dạng Phòng Đơn

Hình ảnh lấy từ 2009-2010



 Bắt đầu với việc thông dịch tại các Hội thảo Phòng Hỏa do SRO thực hiện 
với Sở Cứu Hỏa SF

 Đã phát triển giáo trình Chuẩn bị cho Động đất bằng song ngữ và mua bộ vật 
dụng cá nhân/ khẩn cấp cho mỗi đơn vị tham gia
◦ được tài trợ  từ việc thanh niên viết đơn xin tài trợ 

 Mô hình Huấn luyện người Huấn luyện
◦ SF N.E.R.T.
◦ Cấp cứu Cơ Bản từ Hội Hồng Thập Tự
◦ Hô hấp Nhân tạo/Hô hấp Đơn thuần bằng Tay do Hội Hồng Thập tự dạy
◦ Người Dạy Khóa Chuẩn Bị cho Thiên tai của Hội Hồng Thập tự
◦ Tạo Điều Kiện Hội Họp
◦ Thuyết trình Công cộng



Tiếng nói Thanh niên

Hội thảo Chuẩn bị Thiên tai của SRO
• Tại các hành lang thuộc SRO
•Gõ cửa
•Trình bày
•Đánh giá 
•Thẻ Gia đình 
• Cẩm nang Thông tin Song ngữ
•Bộ vật dụng Cá nhân Khẩn cấp

Diễn tập
•Hội thảo Chuẩn bị 

•Mang theo túi khẩn cấp và ôn lại các điểm chính cho buổi họp
•Tuyển dụng thanh niên tình nguyện

Quan hệ đối tác Cộng đồng 
UCSF SRO CHIPS
• Thông dịch
• Hỗ trợ thực hành kỹ năng 

NICOS
• Lợi dụng các khóa huấn luyện

• Huấn luyện NERT bằng tiếng Trung Hoa
• Sử dụng HAM Radio – (chưa hoàn thành 

phần hai của khóa huấn luyện)
• Tham gia diễn tập ICS ở Chinatown 



Kế hoạch Sắp tới

 Mua thêm các bộ vật dụng cho thiên tai 
 Bảng Treo bên ngoài cửa bằng song ngữ (X1800 đơn vị)
 Còi dùng trong việc tiếp cận/diễn tập/hội thảo
 Hội chợ Cộng đồng để phát tán thông tin
 Sử dụng các tài liệu từ hội thảo UCSF cho các sự kiện 

kết nối thế hệ hầu giúp gắn bó với người cao niên
 Các Mẹo An toàn cho Mùa đông

◦ Rửa tay
◦ Làm thế nào để ngăn sự lây truyền vi trùng
◦ Sự an toàn cho người cao niên vào Mùa Đông



Vai trò của FEMA Giao Liên với 
các Cơ quan Thiện nguyện

30 tháng 1 năm 2013
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Giao Liên với các Cơ quan Thiện nguyện để xây dựng các mối 
quan hệ giữa các chính quyền Liên bang, Tiểu bang, và Bộ lạc 
cùng các cơ quan thiện nguyện bằng cách:

 Cung cấp thông tin, hỗ trợ kỹ thuật và hướng dẫn 

 Hỗ trợ các Cơ quan Thiện nguyện Hoạt động về Thảm họa 
thiên tai (VOADs)

 Xây dựng và tăng khả năng hỗ trợ của các cơ quan thiện 
nguyện trong tất cả các giai đoạn thuộc hệ thống quản lý tình 
trạng khẩn cấp

VALs làm gì?



Các giai đoạn trong việc 
Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Toàn diện
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Giao Liên với Cơ quan Thiện nguyện trong việc
PHÒNG NGỪA, CHUẨN BỊ,

VÀ GIẢM NHẸ
Hỗ trợ các cơ quan thiện nguyện và VOADs trong việc: 

• Giáo dục cộng đồng về các phương pháp chuẩn bị và 
các biện pháp giảm thiểu hậu quả

• Tham gia việc lập kế hoạch, huấn luyện, và các cuộc 
diễn tập 

• Mời toàn thể cộng đồng tham gia trong việc xác định 
các yếu điểm và các nguồn trợ giúp
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Giao Liên với Cơ quan Thiện nguyện trong việc
ỨNG PHÓ

• Hỗ trợ phối hợp các cơ quan thiện nguyện địa 
phương và quốc gia trong các hoạt động Chăm 
sóc Quy mô 

• Cung cấp sự hướng dẫn về việc quản lý tình 
nguyện viên và các khoản quyên góp thiện nguyện

• Xác định và báo cáo về hoạt động của cơ quan 
thiện nguyện, đánh giá nhu cầu và báo cáo thiệt hại

• Hỗ trợ thực hiện các chương trình Trợ cấp Cá nhân 
(IA)
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Giao Liên với Cơ quan Thiện nguyện trong việc
PHỤC HỒI

• Hỗ trợ việc phát triển các nhóm phục hồi dài hạn 
bao gồm các hệ thống quản lý sự vụ 

• Hỗ trợ cộng đồng trong việc xác định các chiến lược 
phục hồi tốt nhất 

• Thu hút sự tham gia từ mọi thành phần của cộng 
đồng

• Hỗ trợ việc phối hợp sửa chữa nhà,  tái thiết, hốt 
dọnrác, và giải quyết các nhu cầu cá nhân chưa được 
đáp ứng

•
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Bốn Phương Châm chữ C của các 
tổ chức VOAD quốc gia

Cooperation (Hợp tác)

Communication (Giao tiếp)

Coordination (Phối hợp)

Collaboration (Cộng tác)

39

www.nvoad.org
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Các  Điều Phải làm Hôm nay:
Vào Thăm trang Ready.gov:

• Tìm hiểu đủ thông tin; Lập kế hoạch; Gom góp một 
bộ vật dụng cụ khẩn cấp; Hãy tham gia

Hãy Biết Về Những Rủi Ro Của Quý vị - Chuẩn Bị 
Cho Thời Tiết Khắc Nghiệt:

• http://www.ready.gov/severe-weather

Thăm Trang web Đa Ngôn Ngữ của FEMA:
• http://www.fema.gov/all-languages

Tìm hiểu về Đoàn Công dân:
• http://www.ready.gov/citizen-corps

Tham gia Liên minhChuẩn Bị Quốc gia:
• http://community.fema.gov



Bộ Sự Vụ Liên Quyền của FEMA
202-646-3444

FEMA-IGA@fema.dhs.gov

Đơn vị Phụ trách Chuẩn bịcho Cá nhân và Cộng đồng của 
FEMA

CitizenCorps@dhs.gov
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